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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN H 

TP. H 

 

Bản án số: 303/2023/HSST 

Ngày: 08/12/2023 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN H - THÀNH PHỐ H 

- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - chủ tọa phiên toà: Ông N.   

Các Hội thẩm nhân dân:   Ông N 

                                        Bà Đ 

- Thư ký phiên toà: Bà Đ - Thư ký TAND quận H, Thành phố H. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận H - thành phố H tham gia phiên 

toà:  Bà N - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 08 tháng 12 năm 2023, tại phòng xử trực tuyến Tòa án nhân dân quận 

H - thành phố H, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

320/2023/HSST ngày 09 tháng 11 năm 2023 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 322/2023/HSST ngày 23/11/2023 đối với các bị cáo:  

     1. Họ và tên: Vũ Xuân T– Sinh năm 1991, tại N; HKTT:Xóm 5, xã G, 

huyện G, tỉnh N. Chỗ ở: Ngách 6, tổ 20, phường T, quận H, TP H; Quốc tịch: 

Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Tđộ 

học vấn: 12/12; Con ông: Vũ Xuân P; Con bà: Cao Thị T; Vợ: Lương Thị L – có 

01 con sinh năm 2018; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Bản án số 

30/2020/HS-ST ngày 17/02/2020 của TAND quận H, thành phố H xử 20 tháng 

tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Ra trại ngày 30/01/2021; Danh chỉ bản 

số 578 Công an quận H lập ngày 18/9/2023; Bị bắt, tạm giữ, bắt quả tang ngày 

11/9/2023 và hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 2 - Công an thành phố 

H - Có mặt tại phiên tòa.  

   2. Họ và tên: Vũ Hồng Q– Sinh năm 1983, tại N; HKTT:Xóm 5, xã G, 

huyện G, tỉnh N. Chỗ ở: Ngách 6, tổ 20, phường T, quận H, TP H; Quốc tịch: 

Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Tđộ 

học vấn: 12/12; Con ông: Vũ Cao Đ; Con bà: Trần Thị Ê(Đã chết); Vợ: Lữ Thị 

Hoa M – có 01 con sinh năm 2013; Tiền án, tiền sự: Bản án số 33/2020/HS-ST 

ngày 28/4/2020 của TAND huyện G, tỉnh N xử 36 tháng tù về tội Tàng trữ trái 

phép chất ma túy. Ra trại ngày 20/9/2022; Danh chỉ bản số 579 Công an quận H 

lập ngày 18/9/2023; Bị bắt, tạm giữ, bắt quả tang ngày 11/9/2023 và hiện đang 

bị tạm giam tại Trại tạm giam số 2 - Công an thành phố H - Có mặt tại phiên 

tòa.  

NỘI DUNG VỤ ÁN 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 15 giờ 40 phút ngày 11/9/2023, tại khu vực đường ven sông Sét 

trước cổng khu đô thị Ao Sào, phường T, quận H, thành phố H, Công an phường 

T phát hiện Vũ Xuân Tcó biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra. Quá 

Tkiểm tra, phát hiện và thu giữ của Vũ Xuân T02 gói bọc giấy màu trắng kích 

thước (01x02)cm màu trắng bên trong có chứa chất bột màu trắng, Tkhai là ma 

túy loại heroin đang mang đi bán kiếm lời nhưng chưa bán được thì bị bắt quả 

tang thu giữ vật chứng. Tkhai: cùng góp chung tiền với Vũ Hồng Q(sinh 

năm:1983; Trú tại: Ngách 6, tổ 20, phường T, quận H, TP H) mua ma túy, chia 

nhỏ để bán kiếm lời. Căn cứ tài liệu chứng cứ, Công an phường T đã dẫn giải 

Tđến phòng trọ tại ngách 6, tổ 20, phường T, quận H, thành phố H, tại đây có 

Vũ Hồng Qđang ngồi nói chuyện với Đinh Xuân C (sinh năm: 1996; HKTT: 

Xóm 7, G, G, N). Qđã tự nguyện giao nộp 140 gói bọc giấy màu trắng kích 

thước (01x02)cm màu trắng bên trong có chứa chất bột màu trắng là ma túy 

heroin của Qvà Ttàng trữ mục đích để bán kiếm lời. 

Vật chứng thu giữ:  

- Thu giữ của Vũ Xuân T: 02 gói bọc giấy màu trắng kích thước 

(01x02)cm màu trắng bên trong có chứa chất bột màu trắng; 01 điện thoại di 

động nhãn hiệu Nokia màu đen số Imei: 357678107567499; 01 điện thoại di 

động nhãn hiệu OPPO màu bạc, số Imei 1: 866876063021238, Số Imei2: 

866876063021220; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu vàng hồng, số 

Imei 356769085075901; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu đen, số 

Imei 353094100743273 và 2.000.000 đồng; 

- Thu giữ của Vũ Hồng QH: 140 gói bọc giấy màu trắng kích thước 

(01x02)cm màu trắng bên trong có chứa chất bột màu trắng; 01 điện thoại di 

động nhãn hiệu Vivo màu đen số Imei 860993057223112; 01 điện thoại di động 

nhãn hiệu XiaoMi màu vàng số Imei 864695046554681; 01 cân điện tử và 

100.000 đồng. 

Tại Cơ quan điều tra Tvà Qkhai nhận: Tvà Qlà anh em họ, cùng nhau thuê 

nhà ở tại ngách 6, tổ 20, phường T, quận H, thành phố H để ăn ở và sinh hoạt. 

Tvà Qđều nghiện ma túy, không có nghề nghiệp. Để có tiền ăn tiêu và mua ma 

túy sử dụng nên đã bàn nhau chung tiền mua ma túy loại heroin về bán kiếm lời 

cho các đối tượng nghiện ma túy. Qvà Tmỗi người góp 7.000.000 đồng để 

chung nhau mua ma túy. Qua quen biết xã hội Qvà Tquen với T (không rõ nhân 

thân) nên có hỏi T để mua ma túy, T đồng ý. Ngày 10/9/2023, T đến phòng trọ 

của Tvà Qchơi. Tại phòng trọ, T đưa cho Q01 túi ma túy, Ttrả số tiền 

14.000.000 đồng cho T. Sau khi mua được ma túy của T, Tvà Qcất giấu tại 

phòng trọ rồi được chia nhỏ số ma túy vừa mua được thành 142 gói nhỏ mỗi gói 

kích thước khoảng (01x02)cm và thống nhất bán giá 200.000 đồng/01 gói. 

Khách của ai thì người ấy bán, rồi tổng hợp lại tiền bán ma túy chia nhau. Đến 

khoảng 15 giờ 40 phút ngày 11/9/2023, Tcầm 02 gói ma túy đã được chia sẵn 

cất tại túi quần sau bên trái đi bộ tại khu vực đường ven sông Sét trước cổng khu 

đô thị Ao Sào, phường T, quận H, thành phố H để bán cho các đối tượng nghiện 

nhưng chưa bán được thì bị Công an bắt quả tang. Sau đó, tại phòng trọ, Qtự 
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nguyện giao nộp 140 gói bọc giấy màu trắng kích thước (01x02) cm màu trắng 

bên trong có chứa chất bột màu trắng là heroin của Qvà Tcất giấu để bán kiếm 

lời nhưng chưa bán được thì bị bắt quả tang thu giữ vật chứng. 

Kết luận giám định số 6141/KL-KTHS ngày 18/9/2023 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an thành phố H, kết luận: Chất bột màu trắng bên trong 

02 gói giấy màu trắng đều là ma tuý loại Heroin, tổng khối lượng 0,198 gam. 

Kết luận giám định số 6143/KL-KTHS ngày 18/9/2023của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an thành phố H, kết luận: Chất bột màu trắng bên trong 

140 gói giấy màu trắng đều là ma tuý loại Heroin, tổng khối lượng 12,814 gam; 

01 cân điện tử có dính ma túy loại Heroin. 

Đối với Đinh Xuân C là người cùng quê với Qvà T, anh C đến phòng trọ 

của Tvà Qchơi, không biết Qvà Ttàng trữ ma túy để bán, xét không liên quan 

nên Cơ quan điều tra không đề nghị xử lý. 

Đối với đối tượng T là người bán ma túy cho Qvà T(theo lời khai của Qvà 

T), Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng hiện không xác định 

được.Ngoài lời khai của Qvà T, hiện không có tài liệu, chứng cứ nào để xác định 

đối tượng có tên là T (người đã bán ma túy cho Qvà T), do đó không có căn cứ để 

xác minh điều tra làm rõ. 

   Quá Tđiều tra bị can Vũ Xuân T, Vũ Hồng Qkhai nhận hành vi phạm 

tội phù hợp với lời khai của người làm chứng, vật chứng đã thu giữ, kết luận 

giám định và các tài liệu, chứng cứ đã thu thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ 

án. 

Tại bản cáo trạng số 310/CT-VKS ngày 08/11/2023 Viện kiểm sát nhân 

dân quận H - thành phố H đã truy tố bị cáo Vũ Xuân Tvà Vũ Hồng Qvề tội: “Mua 

bán trái phép chất ma túy” theo điểm i khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa:  

- Bị cáo khai nhận như đã khai tại cơ quan điều tra. Vũ Xuân Tvà Vũ Hồng 

Qthừa nhận nội dung bản cáo trạng truy tố là đúng với hành vi mà các bị cáo đã 

thực hiện. Các bị cáo thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật và đề nghị Toà 

xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

- Đại diện VKS tại phiên toà giữ nguyên quyết định tố bị cáo Vũ Xuân Tvà 

Vũ Hồng Qvề tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm i khoản 2 Điều 251 

Bộ luật hình sự như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận H.  

      * Đề nghị áp dụng điểm i khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; Điểm h 

khoản 1 Điều 52; Điều 38 - BLHS. 

- Xử phạt: Vũ Hồng Qtừ 09 năm 06 tháng đến 10 năm 06 tháng tù. 

      * Đề nghị áp dụng điểm i khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 

- BLHS. 

- Xử phạt: Vũ Xuân Ttừ 09 năm đến 10 năm tù. 

         Miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

Về vật chứng:  

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen số Imei: 

357678107567499; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu bạc, số Imei 1: 
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866876063021238, Số Imei2: 866876063021220; 01 điện thoại di động nhãn 

hiệu Iphone màu vàng hồng, số Imei 356769085075901; 01 điện thoại di động 

nhãn hiệu Iphone màu đen, số Imei 353094100743273 và 2.000.000 đồng thu 

giữ của Vũ Xuân Tkhông liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo 

nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án. 

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo màu đen số Imei 

860993057223112; 01 điện thoại di động nhãn hiệu XiaoMi màu vàng số Imei 

864695046554681 và 100.000 đồng thu giữ của Vũ Hồng Qkhông liên quan đến 

hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi 

hành án.     

 - Tịch thu tiêu hủy: 01 bao liêm phong bên trong có chứa 0,198 gam 

Heroine, có chữ ký của đối tượng và giám định viên; 01 bao liêm phong bên 

trong  có chứa 12,814 gam Heroine, có chữ ký của đối tượng và giám định viên 

và 01 cân điện tử. 

       Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên và của bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Lời khai của bị cáo tại phiên toà hoàn toàn phù hợp với những lời khai 

mà bị cáo đã khai tại cơ quan điều tra, kết luận giám định cùng các tài liệu chứng 

cứ khác đã thu thập được - do vậy có đủ cơ sở xác định:  

Vũ Hồng Qvà Vũ Xuân Tkhông có nghề nghiệp ổn định, nghiện ma túy, để 

có tiền sử dụng ma túy, Tvà Qđã cùng nhau góp mỗi người 7.000.0000 đồng 

mua 01 túi ma túy loại heroin có khối lượng 13,012 gam với giá 14.000.000 

đồng, chia thành 142 gói nhỏ để bán cho các con nghiện kiếm lời cụ thể: 

Khoảng 15 giờ 40 phút ngày 11/9/2023, tại khu vực đường ven sông Sét trước 

cổng khu đô thị Ao Sào, phường T, quận H, thành phố H,Vũ Xuân Tđã tàng trữ 

trái phép 02 gói bọc giấy màu trắng kích thước (01x02) cm màu trắng loại 

heroin có khối lượng 0,198 gam mục đích để bán cho các con nghiện nhưng 

chưa bán được thì bị Công an phường T, quận H, thành phố H bắt quả tang thu 

giữ cùng vật chứng. Thu giữ phòng trọ tại ngách 6, tổ 20, phường T, quận H, 

thành phố H của Vũ Hồng Q140 gói bọc giấy màu trắng kích thước (01x02) cm 

màu trắng loại Heroin có khối lượng 12,814 gam ma túy là heroin (số ma túy 

còn lại) mục đích để bán cho các con nghiện nhưng chưa bán được thì bị bắt quả 

tang thu giữ cùng vật chứng. 

 [2]. Hành vi của bị cáo Vũ Xuân Tvà Vũ Hồng Qđã phạm tội “Mua bán 

trái phép chất ma túy” theo điểm i  khoản 2 Điều 251-BLHS. 

   Quá Tđiều tra Điều tra viên và Kiểm sát viên đã thực hiện đúng theo tố tụng, 

Viện kiểm sát truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật. 

 [3]. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm trật tự trị an xã hội, ma tuý là chất gây 

nên nhiều loại bệnh tật và tệ nạn xã hội khác, bị cáo Vũ Xuân Tcó nhân thân xấu, 

đã có 01 tiền án tuy đã được xóa thể hiện đã được pháp luật giáo dục nhưng 

không sửa đổi; Bị cáo Vũ Hồng Qcó 01 tiền án chưa được xóa, lần phạm tội này 
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thuộc trường hợp tái phạm – Do vậy cần xử phạt nghiêm khắc các bị cáo để răn 

đe, phòng ngừa và giáo dục chung. 

Tuy nhiên, khi lượng hình, Hội đồng xét xử xét các bị cáo đã thành khẩn 

khai nhận hành vi phạm tội nên áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 - Bộ luật hình sự 

để giảm cho bị cáo một phần hình phạt. 

Xét thấy bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên không áp dụng hình 

phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

[4]. Vật chứng:  

 - Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen số Imei: 

357678107567499; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu bạc, số Imei 1: 

866876063021238, Số Imei2: 866876063021220; 01 điện thoại di động nhãn 

hiệu Iphone màu vàng hồng, số Imei 356769085075901; 01 điện thoại di động 

nhãn hiệu Iphone màu đen, số Imei 353094100743273 và 2.000.000 đồng thu 

giữ của Vũ Xuân Tkhông liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo 

nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án. 

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo màu đen số Imei 

860993057223112; 01 điện thoại di động nhãn hiệu XiaoMi màu vàng số Imei 

864695046554681 và 100.000 đồng thu giữ của Vũ Hồng Qkhông liên quan đến 

hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi 

hành án.     

 - Tịch thu tiêu hủy: 01 bao liêm phong bên trong có chứa 0,198 gam 

Heroine, có chữ ký của đối tượng và giám định viên; 01 bao liêm phong bên 

trong  có chứa 12,814 gam Heroine, có chữ ký của đối tượng và giám định viên 

và 01 cân điện tử. 

          [5]. Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo 

theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

     * Tuyên bố: Vũ Xuân Tvà Vũ Hồng Qphạm tội “Mua bán trái phép chất ma 

túy” 

    Căn cứ: Điểm i  khoản 2 Điều 251; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điểm h khoản 1 

Điều 52; Điều 38 - BLHS. 

        - Xử phạt: Vũ Hồng Q10(Mười) năm tù. 

           Thời hạn tù tính từ ngày 11/9/2023. 

   Căn cứ: Điểm i  khoản 2 Điều 251; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 - BLHS. 

        - Xử phạt: Vũ Xuân T09(Chín) năm tù. 

           Thời hạn tù tính từ ngày 11/9/2023. 

        * Vật chứng: áp dụng Điều 47-BLHS; Điều 106-BLTTHS. 

  - Trả lại cho Vũ Xuân T01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen số 

Imei: 357678107567499; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu bạc, số 

Imei 1: 866876063021238, Số Imei2: 866876063021220; 01 điện thoại di động 
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nhãn hiệu Iphone màu vàng hồng, số Imei 356769085075901; 01 điện thoại di 

động nhãn hiệu Iphone màu đen, số Imei 353094100743273 và 2.000.000 đồng 

nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án. 

- Trả lại cho Vũ Hồng Q01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo màu đen số 

Imei 860993057223112; 01 điện thoại di động nhãn hiệu XiaoMi màu vàng số 

Imei 864695046554681 và 100.000 đồng nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi 

hành án.     

 - Tịch thu tiêu hủy: 01 bao liêm phong bên trong có chứa 0,198 gam 

Heroine, có chữ ký của đối tượng và giám định viên; 01 bao liêm phong bên 

trong  có chứa 12,814 gam Heroine, có chữ ký của đối tượng và giám định viên 

và 01 bao liêm phong bên trong có 01 cân điện tử. 

 (vật chứng đang được lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận H theo 

Biên bản giao vật chứng ngày 09/11/2023; Số tiền hiện đang ở Chi cục thi hành 

án dân sự quận H theo giấy nộp tiền ngày 13/9/2023 vào tài khoản Chi cục thi 

hành án dân sự quận H tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam) 

    * Áp dụng: Điều 136; Điều 331; Điều 333; Điều 337-BLTTHS; Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14. 

Mỗi bị cáo phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 
HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

       Thành viên hội đồng xét xử                      Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

 

 


